
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

số 921/9B đường Bình Giã, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

25/11/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG XÂY DỰNG 36

3502411087

STT Tên ngành Mã ngành

1. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

2. Sản xuất đồ gỗ xây dựng 1622

3. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

4. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

5. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100

6. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa máy móc, thiết bị ngành công nghiệp

3312

7. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

8. Xây dựng công trình đường sắt 4211

9. Xây dựng công trình đường bộ 4212

10. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết:
- Xây dựng công trình xử lý bùn.
- Xây dựng các công trình công ích khác chưa được phân vào 
đâu.

4229

11. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
Chỉ xây dựng công trình công nghiệp

4299

12. Phá dỡ 4311

13. Chuẩn bị mặt bằng
Chi tiết: 
- Dọn dẹp, tạo mặt bằng xây dựng (san lấp mặt bằng)

4312

14. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ THI 
CÔNG XÂY DỰNG 36
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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15. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

16. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết:
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

17. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: 
- Trang trí nội, ngoại thất công trình

4330

18. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
Chi tiết: 
- Thi công, lắp đặt, bảo dưỡng đường ống dẫn khí, đường ống 
xăng dầu, 
- Bảo dưỡng, sửa chữa các công  trình thiết bị cơ khí, công 
trình điện, điện lạnh, nhà máy khí, nhà máy lọc dầu, nhà máy 
điện

4390

19. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: 
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy biến thế, 
mô tơ điện, ổ áp, máy phát, dây điện, vật lưu dẫn, bảng điện, 
công tắc, cầu chì, áptômát ...); 
- Mua bán máy móc, vật tư thiết bị ngành dầu khí, xây dựng; 
hàng hải;
- Mua bán hàng kim khí điện máy; thiết bị cứu hỏa, thiết bị an 
toàn dấu khí và công nghiệp.

4659

20. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Mua bán vật liệu xây dựng

4663
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9.000.000.000 VNĐ

21. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: 
- Vận tải hàng hóa bằng ô tô

4933

22. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa
Chi tiết: 
- Vận tải hàng hóa bằng tàu thuyền

5022

23. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

24. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

25. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

26. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: 
- Tư vấn quản lý dự án xây dựng các dự án dầu khí, nhà máy 
lọc hóa dầu, nhà máy đạm và các công trình công nghiệp khác.

7020

27. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Giám sát công trình Dầu khí (giàn khoan khai thác Dầu khí, 
đường ống dẩn Dầu khí ); 
- Giám sát công trình xây dựng; 
- Quản lý dự án; 
- Tư vấn lập hồ sơ mời thầu; 
- Tư vấn lập dự án, báo cáo đầu tư và dự toán công trình.

7110

28. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: 
- Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; 
- Thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; thiết 
kế công trình giao thông.

7410(Chính)

29. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

7730

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
HỮU SÀ

229/18 Đường 30/4, 
Phường Rạch Dừa, 
Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

4.050.000.000 45,000 033078002601

2 PHẠM TÂM Ấp Phước Lâm, Xã 
Phước Hưng, Huyện 
Long Điền, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt 
Nam

4.950.000.000 55,000 077090001219

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       077090001219
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Phước Lâm, Xã Phước Hưng, Huyện Long Điền, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Ấp Phước Lâm, Xã Phước Hưng, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   PHẠM TÂM Nam

05/08/1990 Kinh Việt Nam

29/08/2017 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG  về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 25/11/2019 đến ngày 25/12/2019


